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SDG indicator metadata

(Harmonized template - format 1.0)

0.a. Goal

Mục tiêu 3: Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi

0.b. Target

Mục tiêu 3.4: Tăng cường dự phòng và điều trị lạm dụng các chất gây nghiện, bao gồm lạm dụng ma túy và sử dụng các đồ

uống có cồn ở mức gây hại (mục tiêu 3.5 toàn cầu)

0.c. Indicator

Chỉ tiêu 3.4.1 Tỷ lệ bao phủ các can thiệp điều trị cho người nghiện các chất ma túy

0.e. Metadata update
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1.a. Organisation

Bộ Y tế

1.f. Contact mail

Số 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội

1.g. Contact email

banbientap@moh.gov.vn

2.a. Definition and concepts

- Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên sử dụng rượu, bia tới mức nguy hại là tỷ lệ phần trăm số người từ 15 tuổi trở lên sử dụng

rượu, bia tới mức nguy hại so với tổng dân số từ 15 tuổi trở lên trong năm xác định.

- Mức độ:

+ Mức nguy cơ thấp: Uống ≤ 2 đơn vị cồn/ngày với nam giới, ≤ 1 đơn vị cồn/ngày đối với nữ giới và không uống quá năm

ngày trong một tuần;

+ Mức nguy cơ cao: Uống từ 2 - ≤ 5 đơn vị cồn/ngày;

+ Mức nguy hại: Uống ≥ 6 đơn vị cồn/ngày hoặc có 1 lần bất kỳ trong 30 ngày qua uống ≥ 6 đơn vị cồn/lần.

Quy ước: Có ít nhất 1 lần uống từ 6 đơn vị cồn trở lên - tương đương với 06 lon bia 330ml 5% hoặc 06 cốc bia hơi 330ml

hoặc 06 ly nhỏ 100ml rượu vang 13,5% hoặc 06 chén 30ml rượu mạnh 40%-43%.

3.a. Data sources

Điều tra thống kê.

3.b. Data collection method

Bộ Y tế thực hiện điều tra quốc gia về Yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm (STEPS) để thu thập thông tin của chỉ

tiêu.

Điều tra yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam được thực hiện năm 2015. Điều tra tiến hành

chọn mẫu phân tầng dựa trên khung mẫu chủ quốc gia của Tổng cục Thống kê để thu thập số liệu đại diện
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cho giới và 3 nhóm tuổi: 18-29, 30-49, 50-69 trên toàn quốc. Quá trình thu thập số liệu gồm 3 bước:

- Bước 1: Thu thập số liệu nhân khẩu học và các yếu tố nguy cơ hành vi.

- Bước 2: Tiến hành đo chiều cao, cân nặng và huyết áp.

- Bước 3: Xét nghiệm đường máu, cholesterol máu, kèm theo lấy mẫu nước tiểu để định lượng hàm lượng

muối tiêu thụ. Đây là điều tra cộng đồng cho nhóm tuổi 18-69 tuổi.

3.d. Data release calendar

5 năm

3.e. Data providers

Bộ Y tế

3.f. Data compilers

Bộ Y tế

4.a. Rationale

- Đây là chỉ tiêu quan trọng đểước lượng gánh nặng bệnh tật và tử vong do rượu, bia ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe.

- Cung cấp thông tin cho chương trình truyền thông giáo dục phòng chống chống tác hại của rượu, bia cho các cơ sở điều

trị và dự phòng hợp lý.

4.c. Method of computation

Method of computation

5. Data availability and disaggregation

Chỉ có số liệu năm 2015 của chỉ tiêu và phân tổ theo giới tính

(Nguồn công bố: Báo cáo điều tra các yếu tố nguy cơ với sức khỏe STEPS 2015)

6. Comparability/deviation from international standards

Chỉ tiêu quốc tế là “3.5.2. Harmful use of alcohol, defined according to the national context as alcohol per capita

consumption (aged 15 years and older) within a calendar year in litres of pure alcohol”.

Nhậ xét: Chỉ tiêu quốc tế và Việt Nam khác nhau. Quốc tế tính mức tiêu thụ rượu nguyên chất tính trên đầu người (từ 15

tuổi trở lên) trong khi Việt Nam tính tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên sử dụng rượu, bia tới mức nguy hại.

7. References and Documentation

- Luật Thống kê số 89/2015/QH13.

- Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/01/2019 quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam;

- https://unstats.un.org/sdgs/metadata/

http://viendinhduong.vn/FileUpload/Documents/TLTT%20BKLN/Dieu%20tra%20quoc%20gia%20yeu%20to%20nguy%20co%2

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/

